
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A2 

HỌC KÌ II – TUẦN 20 

LỊCH BÁO GIẢNG 

(Từ ngày 30/01 đến ngày 03/02/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

30/01 

S
Á

N
G

 
1  Chào cờ   

2 39 Tập đọc Bốn anh tài (T2) Máy chiếu 

3 97 Toán Phân số và phép chia số tự nhiên (T1) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh   

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Báng phụ 

2 20 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Máy chiếu 

3 20 Đạo đức Kính trọng, biết ơn người lao động (T2) Thẻ hoa 

4  Song ngữ Khoa song ngữ  

3 
 

31/01 

S
Á

N
G

 

1 39 LTVC Luyện tập về câu kể Ai làm gì? Máy chiếu 

2 98 Toán Phân số và phép chia số tự nhiên (T2) Bảng phụ 

3  Thể dục   

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1 40 Tập làm văn Luyện tập giới thiệu địa phương Máy chiếu 

2  Tin học   

3 40 Khoa học Bảo vệ bầu không khí trong sạch Máy chiếu 

4  HĐNGCK PTTNTT: Phòng tránh ngộ độc Tư liệu 

4 
 

01/02 

S
Á

N
G

 

1 40 Tập đọc Trống đồng Đông Sơn Máy chiếu 

2  Tin học   

3 99 Toán Luyện tập Bảng phụ 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

1 20 Chính tả Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp (Nghe viết) Máy chiếu 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 20 Kĩ thuật Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa Máy chiếu 

5 
 

02/02 

S
Á

N
G

 

1 40 LTVC MRVT : Sức khỏe Máy chiếu 

2  ĐSTV   

3 100 Toán Phân số bằng nhau Bảng phụ 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1  Mĩ thuật   

2  Thể dục   

3  Tiếng Anh   

4 20 Địa lí Người dân ở đồng bằng Nam Bộ Máy chiếu 

6 
 

03/02 

S
Á

N
G

 

1   

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 

 

2    

3    

4    

C
H

IỀ
U

 

1    

2    

3    

                     Số lượt sử dụng ĐD: 21  
 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

KHỐI TRƯỜNG 
 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 



 


